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PHẦN I:  

GIỚI THIỆU 
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PHẦN II:  

CÁC GIẤY PHÉP 
 

 

 

 





















(Ban hành kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/7/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  

       XÂY DỰNG CỬU LONG 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 6300366327 

Ngày cấp: Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2024; 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang; 

Tên người đại diện theo pháp luật:  

Ông/Bà: Lê Văn Tuấn Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 46, Tờ bản đồ số 3, ấp Long Hòa 2, xã Long Phú,             

thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Số điện thoại: 0932825577 Số fax:  

Email:                          Website:  

Phạm vi hoạt động xây dựng: 

1. Khảo sát địa hình: Hạng III; 

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng 

kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý chất thải), giao thông (đường bộ; cầu),           

phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều): Hạng III; 

3. Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng          

kỹ thuật, giao thông (đường bộ; cầu), phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi, đê điều): Hạng III; 

4. Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng: Hạng III. 

Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày: 17/7/2034./. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2024 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Xuyên 

 

 

 

 

Số: HCM-00083622 
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PHẦN III:  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG GIÁM ĐỊNH 

QUẢN LÝ DỰ ÁN – ĐẤU 

THẦU 

PHÒNG THIẾT KẾ - 

GIÁM SÁT – ĐỊNH 

GIÁ 

TỔ QUẢN LÝ DỰ 

ÁN – ĐẤU THẦU    

 

TỔ GIÁM 

ĐỊNH    

TỔ ĐỊNH 

GIÁ 

TỔ THIẾT KẾ - 

GIÁM SÁT 

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM - 

KIỂM ĐỊNH 
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PHẦN IV:  

DANH SÁCH 

 NHÂN SỰ 
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DANH SÁCH NHÂN SỰ 

Stt Họ và tên Trình độ 
Kinh 

nghiệm 
Chức vụ 

1 Nguyễn Hoàng Nam 
Thạc  sĩ – 

kỹ sư 
14 năm 

Giám đốc; Kiêm Trưởng 

phòng Giám định – Đấu 

thầu – Quản lý dự án 

2 Huỳnh Công Ty Kỹ sư 13 năm 
Trưởng phòng Thiết kế - 

Giám sát – Định giá 

3 Nguyễn Minh Thiện Kỹ sư 17 năm 
Trưởng phòng Thí nghiệm 

– Kiểm định 

4 Võ Quốc Tuấn Kỹ sư 13 năm Nhân viên kỹ thuật 

5 Nguyễn Hoàng Thẳng Kỹ sư 08 năm Nhân viên kỹ thuật 

6 Nguyễn Minh Ửng Kỹ sư 13 năm Nhân viên kỹ thuật 

7 Lê Tổng Thống Kỹ sư 13 năm Nhân viên kỹ thuật 

8 Trần Văn Thảo Kỹ sư 08 năm Nhân viên kỹ thuật 

9 Nguyễn Ngọc Toàn Kỹ sư 15 năm Nhân viên kỹ thuật 

10 Quách Hoàng Vủ Kỹ sư 04 năm Nhân viên kỹ thuật 

11 Nguyễn Khoa Văn Trung cấp 08 năm Nhân viên kỹ thuật 

 



 

 

                    CÔNG TY TNHH TV GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH CLXD CỬU LONG 

                  PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH - LAS-XD 28.003 

                    Khu vực Bình Thạnh B, phường Long Bình, TP. Cần Thơ                                                                                                                       

                  ĐT: 0919.39.88.33 - E_mail: congtygiamdinhcuulong@gmail.com 

 

 

 

PHẦN V:  

BẰNG CẤP  

CHỨNG CHỈ 
 

 

 

 



























































































        

LỰA CHỌN NHÀ THẦU

                  

                   

                    Số chứng chỉ: HCM.NT01.02.1695 

   

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Bùi Quang Hùng

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp cho Ông (Bà)  : Nguyễn Minh Thiện
Ngày sinh : 24/08/1987 Số thẻ căn cước/ hộ chiếu: 094087004578
Xếp loại chứng chỉ : Khá
Hiệu lực chứng chỉ : 05 năm kể từ ngày 09/02/2026 Theo quyết định số 417/QĐ-ĐHKT-

ĐT ngày 09/02/2026 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 
Minh.
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PHẦN VI:  

CÁC CÔNG TRÌNH 

TIÊU BIỂU 
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU  

    

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 
NỘI DUNG TƯ 

VẤN 

CHỦ ĐẦU TƯ/         

ĐƠN VỊ YÊU CẦU 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

1 

Nạo vét  kênh Hai Xoài, 

Chòm Trúc, Năm Hoá, 

Bảy Ngưu, Trường Tiền 

và kênh Lô 4, Lô 5 ấp Mới 

Xã Long Hưng, Hưng 

Phú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Thiết kế 
Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Mỹ Tú 
103.000.000 

2 

Sửa chữa tuyến đường 

Lun Ông Til, ấp 10  

 

Xã Lương Nghĩa, 

huyện Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Thiết kế 
Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Long Mỹ 
72.537.000 

3 
Sửa chữa Trường Mầm 

non Họa Mi 

Xã Vị Thủy, thành 

phố Cần Thơ 
Thiết kế 

Phòng Kinh tế xã Vị 

Thủy 
61.100.000 

4 
Nâng cấp, sửa chữa 

Trường THPT Ngã Sáu 

Thị trấn Ngã Sáu, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang. 

Giám sát  

Ban QLDA ĐTXD 

công trình Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Hậu Giang. 

33.992.000 



STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 
NỘI DUNG TƯ 

VẤN 

CHỦ ĐẦU TƯ/         

ĐƠN VỊ YÊU CẦU 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

5 
Sửa chữa đê bao tuyến 

kênh Bụi Dứa 

Xã Vĩnh Thuận 

Đông, huyện Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Giám sát 
Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Long Mỹ 
10.622.000 

6 
Sửa chữa đê bao tuyến 

kênh Mương Cừ ấp 7. 

Xã Vĩnh Viễn, huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang 

Giám sát 
Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Long Mỹ 
13.275.000 

7 
Sửa chữa Trường Tiểu học 

Vĩnh Trinh 3 

Xã Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ 
Giám sát 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh 

117.818.000 

8 

Nạo vét sông Cái kết hợp 

đắp bờ bao ngăn mặn và 

chống ngập úng trên địa 

bàn xã Lương Nghĩa 

Xã Lương Nghĩa, 

huyện Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 

Thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công – 

dự toán 

Trung tâm khuyến 

nông và Dịch vụ nông 

nghiệp tỉnh Hậu Giang 

4.320.000 

9 Nạo vét kênh lầu 
Huyện Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 

Thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công – 

dự toán 

Trung tâm khuyến 

nông và Dịch vụ nông 

nghiệp tỉnh Hậu Giang 

4.320.000 

10 
Đường giao thông kênh 

Ngang Mồ 

Huyện Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 

Thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công – 

dự toán 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Long Mỹ 
16.484.000 

11 

Tuyến đường Nam Long 

Mỹ II (đoạn từ kênh Đê 

Ngăn Mặn đến kênh Ngan 

Mồ 

Huyện Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 

Thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công – 

dự toán 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Long Mỹ 
4.320.000 



STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 
NỘI DUNG TƯ 

VẤN 

CHỦ ĐẦU TƯ/         

ĐƠN VỊ YÊU CẦU 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

12 
Cảng thuỷ nội địa Văn 

Hiền 

Số 207, Hoàng Văn 

Thụ, phường Bạc 

Liêu, tỉnh Cà Mau. 

Kiểm định chất 

lượng hiện trạng 

Công Ty TNHH 

Thương Mại Xây 

Dựng Văn Hiền 

 

32.400.000 

13 Xí nghiệp may Minh Long 

Lô B5, cụm công 

nghiệp – Tiểu thủ 

công nghiệp thị xã 

Long  Mỹ, khu vực 5, 

phường Thuận An, 

thị xã Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 

Thí nghiệm thử 

tải đất nền 

Công ty cổ phần may 

Bình Minh 
50.000.000 

14 Trường THPT Hoà An 
Xã Hoà An, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang 

Thí nghiệm vật 

liệu 

Công ty TNHH Xây 

lắp Vạn Đạt Thành 
16.000.000 

15 

Sửa chữa, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị y tế 

phục vụ khám, chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh 

 

41 xã (phường) trên 

địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Thí nghiệm vật 

liệu 

Công ty TNHH 

Thương mại và Công 

nghệ Hồng Phát 

58.000.000 

16 

Xây dựng tuyến đường 9 

Huỳnh – 2 Rở (Tường 1 – 

Huê 3 – Phước 3A) 

Xã Vĩnh Phú Đông, 

huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu công 

trình 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Phước 

Long 

21.000.000 

16 

Đầu tư xây dựng giai đoạn 

2 tuyến đường từ cầu 

Phước Long 2 đến 

Thị trấn Phước Long, 

huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu công 

trình 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Phước 

Long 

50.670.000 



STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 
NỘI DUNG TƯ 

VẤN 

CHỦ ĐẦU TƯ/         

ĐƠN VỊ YÊU CẦU 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

kênh Tài Chính, thị trấn 

Phước Long (nâng cấp 

tuyến đường Yên Mô). 

17 

Xây dựng Trường Tiểu học 

B xã Phước Long (điểm ấp 

Phước Thạnh). 

Thị trấn Phước Long, 

huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu công 

trình 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Phước 

Long 

58.705.000 

18 

Đầu tư xây dựng giai đoạn 

2 tuyến đường từ cầu 

Phước Long 2 đến 

kênh Tài Chính, thị trấn 

Phước Long  

Thị trấn Phước Long, 

huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu công 

trình 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng huyện Phước 

Long 

157.000.000 
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PHẦN VII:  

THIẾT BỊ 
 

 

 

 



STT TÊN THIẾT BỊ

NƯỚC 

SẢN 

XUẤT

HÃNG MODEL TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

1

Máy kéo nén vạn năng 1000kN 

(Hiển thị màn hình LCD) Trung Quốc Senxin WA-1000

 - Thí nghiệm kéo uốn thép

 - Thí nghiệm nén bê tông

2

Bộ gối uốn  dùng cho máy kéo 

thép vạn năng Việt Nam

 - Thí nghiệm uốn thép

3 Bộ gá kéo Bu lông Việt Nam  - Thí nghiệm kéo bu lông

4

Khuôn đúc mẫu bê tông 

150x150x150 Việt Nam  - Đúc  mẫu bê tông

5

Khuôn đúc mẫu xi măng 

40x40x60 Việt Nam  - Đúc  mẫu xi măng

6

Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ 

D150xH300 Việt Nam  - Đúc  mẫu bê tông

7 Côn thử dộ sụt Việt Nam  - Thử đột sụt bê tông, vữa

8 Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn Trung Quốc Senxin  - Trộn vữa

DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
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STT TÊN THIẾT BỊ

NƯỚC 

SẢN 

XUẤT

HÃNG MODEL TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

9 Máy nén xi măng 300kN Trung Quốc Senxin TYA-300

 - Nén mẫu xi măng

 - Nén mẫu gạch

 - Nén mẫu bê tông khoan

10 Máy xác định độ mài mòn Việt Nam  - Thí nghiệm độ mài mòn gạch

11 Thiết bị thử độ bám dính của vữa Trung Quốc

 - Thí nghiệm  xác định cường độ bám 

dính của vữa

12 Bộ gá nén mẫu xi măng Trung Quốc  - Nén mẫu xi măng

13 Bộ gá uốn mẫu xi măng Trung Quốc  - Uốn mẫu xi măng

14 Bình tỷ trọng xi măng Trung Quốc  - Đo tỷ trọng xi măng

15 Bộ xi lanh nén dập đá dăm D75 Việt Nam  - Thí nghiệm cốt liệu lớn (đá)

16 Bảng màu chuẩn Việt Nam  - Thí nghiệm cốt liệu nhỏ (cát)

17 Thước đo thoi dẹt, tỷ lệ 1:3 Việt Nam  - Thí nghiệm cốt liệu lớn (đá)

18 Cối Proctor tiêu chuẩn Việt Nam  - Thí nghiệm cốt liệu nhỏ (cát)

19 Chày Proctor tiêu chuẩn Việt Nam  - Thí nghiệm cốt liệu nhỏ (cát)

20 Cối Proctor cải tiến Việt Nam  - Thí nghiệm cốt liệu lớn (đá)

21 Chày Proctor cải tiến Việt Nam  - Thí nghiệm cốt liệu lớn (đá)

22 Sàng D300 Trung Quốc  - Thí nghiệm sàng mẫu đất, cát, đá

23 Đáy  + nắp sàng D300 Trung Quốc  - Thí nghiệm sàng mẫu đất, cát, đá

24 Chụp dao vòng 200 cm
3

Việt Nam

 - Lấy mẫu thí nghiệm độ chặt K (dao 

đai)

25 Lưỡi dao vòng 200 cm
3

Việt Nam  - Lấy mẫu thí nghiệm độ chặt K
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26 Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh Việt Nam  - Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi

27 Ống kê cao 150 mm Việt Nam  - Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi

28 Ống kê cao 200 mm Việt Nam  - Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi

29 Ống kê cao 300 mm Việt Nam  - Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi

30 Phiễu rót cát hiện trường Việt Nam

 - Lấy mẫu thí nghiệm độ chặt K (rót 

cát)

31 Máy đo điện trở Thái Lan Kyoritsu  - Đo điện trở nối đất

32 Máy khoan bê tông D180 Trung Quốc Bosun  - Khoan lấy mẫu bê tông

33 Mũi khoan rút lõi Trung Quốc Bosun  - Khoan lấy mẫu bê tông

34 Bộ kích thử tải cọc 3000kN Việt Nam

 - Thí nghiệm nén tĩnh xác định sức 

chịu tải của cọc tại hiện trường

35

Đồng hồ so 50mm, vạch chia 

0,01 Nhật Mitutoyo

 - Thí nghiệm nén tĩnh xác định sức 

chịu tải của cọc tại hiện trường

36 Gá từ giữ đồng hồ so Trung Quốc

 - Thí nghiệm nén tĩnh xác định sức 

chịu tải của cọc tại hiện trường

37 Máy siêu âm bê tông Ý Matest C369N

 -Thí nghiệm xác định cường độ bê 

tông tại hiện trường

38 Súng bắn bê tông Ý Matest C380

 -Thí nghiệm xác định cường độ bê 

tông tại hiện trường

39 Máy siêu âm cốt thép Trung Quốc Senxin ZBL-R630A

 - Thí nghiệm xác định vị trí và đường 

kính cốt thép

40 Tủ sấy Trung Quốc OEM 101-2A  - Sấy mẫu
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41 Thước kẹp 300 mm Trung Quốc  - Đo mẫu

42 Cân điện tử 15 kg Trung Quốc OEM

TPS15 

SUPERR SS  - Cân mẫu

43 Cân điện tử 3 kg Trung Quốc OEM TPS MP3  - Cân mẫu

44 Máy cắt đất 2 tốc độ Trung Quốc  - Thí nghiệm cắt đất

45 Máy nén đất tam liên Trung Quốc  - Thí nghiệm nén đất

46 Máy đo độ dày lớp phủ sơn Trung Quốc Biuged MC 996  - Đo chiều dày lớp sơn phủ

47 Máy thuỷ bình Trung Quốc Sokkia B40A  - Đo cao độ, độ lún




